KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP NT 2 TUỔI A1 – TRƯỜNG MN HÙNG AN
THÁNG 1 - 2025

	Lĩnh vực phát triển
	Nội dung
	Bổ sung

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	+ Dinh dưỡng sức khoẻ
	- Trẻ biết thực hiện một số thói quen đơn giản để phòng bệnh theo mùa khi được nhắc nhở.
+ Đeo khẩu trang.
+ Đội mũ, che ô.
+ Mặc quần áo ấm, đi tất.
+ Rửa tay bằng xà phòng dưới sự giúp đỡ của người lớn. 
	

	+ Phát triển vận động


	- Thực hiện bài thể dục theo hiệu lệnh, theo nhịp bản nhạc/bài hát phù hợp với chủ đề: “Ngày tết và mùa xuân”.
- Trẻ biết trườn trên mặt sàn.
- Trẻ biết ném bóng trúng đích.
- Trẻ biết tung bóng qua dây.
		

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	+ NBPB:

	- Nhận biết một và nhiều.
- Ôn: Nhận biết một và nhiều.
	

	+ NBTN:




	- HĐCCĐ: (NBTN)
+ Trò chuyện về các loại hoa, quả. bánh ngày Tết (Bánh trưng – Hoa đào - quả bưởi)   
+ Trò chuyện về ngày tết nguyên đán. 
+ Trò chuyện về mùa xuân.	
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	+ Văn học




	- Truyện: Mùa xuân đã về…
-  Thơ: Tết là bạn nhỏ, Mưa Xuân... 
+ Đồng dao, ca dao: Thả đỉa ba ba; Ăn quả nhả hột; Lộn cầu vồng.....
	

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm – xã hội, thẩm mĩ.

	- Tình cảm- xã hội.



	- Trẻ biết tham gia vào một số hoạt động của các ngày lễ: Tết nguyên đán.
+ Thích thú, vui vẻ, phấn khởi khi được tham gia vào các ngày lễ: Tết nguyên đán.
	

	+ Âm nhạc.
	- DH + VĐ: Bé và hoa; Sắp đến Tết rồi; Mùa xuân đến rồi.
- Nghe hát: Mùa xuân đến rồi; Ngày Tết quên em; Cùng múa hát mừng xuân….
- Ngày hội ngày lễ: Ngày tết và mùa xuân.
- SHTT: Hát vận động theo các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề “ Ngày tết và mùa xuân”.
	

	+ Tạo hình
	 - Tạo hình: Tô màu quả chuối.
	


	
	
BAN GIÁM HIỆU 
	Hùng An, ngày 25 tháng 12 năm 2024
                    NGƯỜI LẬP




Vũ Thị Thu Thuỷ
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               KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TUẦN I THÁNG 1/2025 (từ ngày 30/12-03/01/2025)
LỚP NHÀ TRẺ 2 TUỔI A1
	
STT
	
TÊN HOẠT ĐỘNG
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	CHƠI TẬP – CÓ CHỦ ĐÍCH.



	 LVPTTC
(TDKN)
VĐCB: Trườn trên mặt sàn.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	LVPTNT
(NBTN):
Trò chuyện về các loại hoa, quả. bánh ngày Tết (Bánh trưng – Hoa đào - quả bưởi)   
	LVPTNT
(NBPB)
- Nhận biết một và nhiều
	 LVPTNN
(Văn học)
- Thơ: Tết là bạn nhỏ 
	LVPTTM (AN):
 -  DH: Bé và hoa
- NH: Hoa lá mùa xuân.
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm quả.

	2
	HĐNT
	* HĐCMĐ:  Cho trẻ chơi với lá cây
* Chơi trò chơi:  
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba  (mới)
- TCDG: Dung dăng dung dẻ.
* Chơi tự do.
	*QSCMĐ: Quan sát bao lì xì.
* Chơi trò chơi:                      - TCHT:  Ai nhanh hơn.                                     
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.   
 * Chơi tự do          
	SHTT: Trẻ múa, hát, vận động cùng trẻ toàn trường. 
	*QSCMĐ:  Quan sát quả quất thật.
* Chơi trò chơi: 
- TCVĐ: Bóng tròn to
- TCDG: Con bọ dừa
*  Chơi tự do.
	* QSCMĐ:
 Cho trẻ nhặt lá, rác trên sân.
* Chơi trò chơi:
 - TCVĐ: Thỏ nhảy múa.                                                                - TCDG:  Con Sên.
* Chơi tự do.

	3
	CHƠI-HOẠT ĐỘNG GÓC
	 - Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng.
- Góc phân vai: Xếp bày đĩa quả hoặc bánh kẹo ngày tết.

	- Góc phân vai: Xếp bày đĩa quả hoặc bánh kẹo ngày tết.
- Góc tạo hình: Tô hoa mùa xuân; trang trí hộp bánh kẹo.

	- Góc âm nhạc: Hát, nghe hát các bài hát về ngày tết và mùa xuân, chơi trò chơi âm nhạc.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng.
	- Góc phân vai: Xếp bày đĩa quả hoặc bánh kẹo ngày tết.
-  Góc sách truyện: Xem tranh ngày Tết.


	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng.
- Góc âm nhạc: Hát, nghe hát các bài hát về ngày tết và mùa xuân, chơi trò chơi âm nhạc.

	4
	CHƠI – TẬP BUỔI CHIỀU  
	- Ôn lại bài học buổi sáng.
- Vui đọc thơ.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự do.

	- Làm quen với bài hát “Sắp đến tết rồi”
- TCVĐ: Ngày hội muôn loài.
- TCDG: Nu na nu nống.
- Chơi tự do.

	- Giới thiệu trò chơi mới: TCHT: Chiếc túi kỳ diệu
- Xem tranh ảnh về chủ đề.
- TCDG: Chi chi chành chành
- Chơi tự do.

	- Làm quen với bài truyện: Mùa xuân đã về”
- TCVĐ: Trời nắng tròi mưa.
- TCHT: Chiếc túi kỳ diệu.
- Chơi tự do.

	- Chơi tự do.
- Vui đọc thơ.
- TCHT: Con gì? Kêu như thế nào?
- Nêu gương cuối tuần.




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TUẦN II THÁNG 1/2025 (từ ngày 06/01-10/01/2025)
LỚP NHÀ TRẺ 2 TUỔI A1
	
STT
	
TÊN HOẠT ĐỘNG
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	CHƠI TẬP – CÓ CHỦ ĐÍCH.



	 LVPTTC
(TDKN)
- VĐCB: Ném trúng đích 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
	LVPTNT
(NBTN):
- Trò chuyện về ngày tết nguyên đán. 
	LVPTNT
(NBPB)
- Ôn: Nhận biết một và nhiều. 

	 LVPTNN
(Văn học)
- Truyện: Mùa xuân đã về.
	LVPTTM (AN):
DH + VĐ:  Sắp đến Tết tồi.
- NH: Bé chúc tết.
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm quả.


	2
	HĐNT
	* HĐCMĐ:
Cho trẻ chơi với đồ chơi hoa quả.
  * Chơi trò chơi  
- TCVĐ: Ăn quả nhả hột  múa (mới)
- TCDG: Chi chi chành chành.
* Chơi tự do.
	*QSCMĐ: Quan sát chiếc đèn lồng thật.
* Chơi trò chơi                      - TCVĐ: Trời nắng trời mưa                                          
- TCDG: Dung dăng dung dẻ   
* Chơi tự do.                     
	SHTT: Trẻ múa, hát, vận động cùng trẻ toàn trường 
	 * QSCMĐ:  Quan sát cây hoa mai. (bằng nhựa)
* Chơi trò chơi: 
- TCVĐ: Tồng cây
TCHT: Ăn quả nhả hột
* Chơi tự do.
	*QSCMĐ: Quan sát quả chuối thật (hoặc đồ chơi)                        
* Các trò chơi:
- TCHT: Chiếc túi kì diệu.
- TCVĐ: Thỏ nhảy múa.
* Chơi tự do.

	3
	CHƠI-HOẠT ĐỘNG GÓC
	- Góc phân vai: Cửa hàng bánh kẹo cho ngày tết. 
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp lọ hoa.


	- Góc phân vai: Cửa hàng bánh kẹo cho ngày tết.
-  Góc sách truyện: Xem tranh ngày Tết.

	- Góc tạo hình: Xé dán, trang trí quần áo đẹp cho ngày Tết....
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp lọ hoa.
	-  Góc sách truyện: Xem tranh ngày Tết.
- Góc âm nhạc: Hát, vận động các bài hát về ngày tết và mùa xuân 
	 - Góc phân vai: Cửa hàng bánh kẹo cho ngày tết. 
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp lọ hoa.


	4
	CHƠI – TẬP BUỔI CHIỀU  
	- Ôn lại bài học buổi sáng.
- Xem tranh ảnh về chủ đề.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do.
	- Làm quen truyện” Mùa xuân đã về”
-  TCDG: Tập tầm vông. - TCDG: Chi chi chành chành.
- Chơi tự do.

	- Giới thiệu trò chơi mới TC HT: Trồng cây
-  Vui văn nghệ
- TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ.
- Chơi tự do.. 
	- Làm quen bài hát “ Sắp đến tết rồi”
- TCDG: Chi chi chành chành.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba 
-  Chơi tự do.

	- Vui đọc thơ
 -  TCHT: Tay đẹp.
 - Chơi tự do.
-  NGCT: Thưởng cờ cho trẻ 




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TUẦN III THÁNG 1/2025 (từ ngày 13/01-17/01/2025)
LỚP NHÀ TRẺ 2 TUỔI A1
	
STT
	
TÊN HOẠT ĐỘNG
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	CHƠI TẬP – CÓ CHỦ ĐÍCH.






	 LVPTTC
(TDKN)
VĐCB:  Tung bóng qua dây
- TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ.
	LVPTNT
(NBTN):
Trò chuyện về mùa xuân 
	LVPTTC-XH-TM
(Tạo hình)
Tô màu quả chuối.
	 LVPTNN
(Văn học)
Thơ: Mưa Xuân
	LVPTTM (AN):
DH: Mùa xuân đến rồi 
- NH: Cùng múa hát mừng xuân. 
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm quả.

	2
	HĐNT
	 HĐCMĐ:  
Cho trẻ trải nghiệm đi chợ tết. 
* Chơi trò chơi  
- TCVĐ: Kéo co  (mới)
- TCHT: Những bong bóng xà phòng.
* Chơi tự do
	QSCMĐ: 
Quan sát bông hoa hồng (thật hoặc đồ chơi)
 * Chơi trò chơi                      - TCVĐ: Kéo co                                          
- TCHT: Tay đẹp
* Chơi tự do
	SHTT: Trẻ múa, hát, vận động cùng trẻ toàn trường 
	QSCMĐ:  Quan sát quả dưa hấu.
* Chơi trò chơi : 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- TCHT: xé giấy xé lá
* Chơi tự do
	HĐCMĐ: 
Cho trẻ thăm quan gian hàng tết.
* Chơi trò chơi  
- TCVĐ: 
Thả đỉa ba ba  
- TCDG: Chi chi chành chành
* Chơi tự do 

	3
	CHƠI-HOẠT ĐỘNG GÓC
	-  Góc sách truyện: Làm album về ảnh tết.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chồng, xếp tháp.
	-  Góc phân vai: Chuẩn bị mâm cơm, chuẩn bị đĩa bánh kẹo, hoa quả....
- Góc tạo hình: Tô, vẽ quần áo đẹp; xâu hoa, lá.

	- Góc âm nhạc: Hát múa, vận động theo nhạc các bài hát về mùa xuân.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chồng, xếp tháp.

	-  Góc sách truyện: Làm album về ảnh tết.
-  Góc phân vai: Chuẩn bị mâm cơm, chuẩn bị đĩa bánh kẹo, hoa quả....


	- Góc hoạt động với đồ vật: Chồng, xếp tháp.
- Góc âm nhạc: Hát múa, vận động theo nhạc các bài hát về mùa xuân.


	4
	CHƠI – TẬP BUỔI CHIỀU  
	-  Ôn lại bài học buổi sáng.
- Vui đọc thơ
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- TCVĐ: Ăn quả nhả hột
- Chơi tự do 

	- Làm quen thơ “Mưa Xuân”
- Vui văn nghệ
- TCVĐ: Ăn quả nhả hột
- Chơi tự do.

	- Giới thiệu trò chơi mới TC HT: Tìm đúng màu
-  Hoàn thiện bài học buổi sáng
-  TCVĐ: Kéo co 
- Chơi tự do.
	- Làm quen bài hát “ Mùa xuân đến rồi”
- Vui văn nghệ.
- TCVĐ: Ăn quả nhả hột
- Chơi tự do.

	- Đọc đồng dao.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
 - NGCT: Thưởng cờ cho trẻ.




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TUẦN IV THÁNG 1/2025 (từ ngày 20/01-24/01/2025)
LỚP NHÀ TRẺ 2 TUỔI A1
	
STT
	
TÊN HOẠT ĐỘNG
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	CHƠI TẬP – CÓ CHỦ ĐÍCH.






	 LVPTTC
(TDKN)
Ôn: Ném trúng đích.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.

	LVPTNT
(NBTN)
Ôn: Trò chuyện về ngày Tết Nguyên Đán.

	LVPTTCXH – TM 
(Tạo hình)
Tô màu quả na

	 LVPTNN
(Văn học)
Ôn: Thơ: Mưa Xuân

	LVPTTM (AN):
-  Ôn: Bài hát “Mùa xuân đến rồi”. 
- Nghe: Cùng múa hát mừng xuân.
- Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm quả.


	2
	HĐNT
	 HĐCMĐ:  
Cho trẻ cắm hoa ngày tết.
* Các trò chơi: 
- TCDG: Chi chi chành chành 
                                             - TCVĐ: Bóng tròn to
* Chơi tự do.

	QSCMĐ: 
 Quan sát lá dong và nạt để gói bánh 
* Chơi trò chơi                      - TCVĐ:  Ăn quả nhả hột.                                          
- TCHT: Tìm đúng màu.
* Chơi tự do
	SHTT: Trẻ múa, hát, vận động cùng trẻ toàn trường 
	QSCMĐ:  Quan sát hộp mứt tết
* Các trò chơi: 
- TCDG: Dung dăng dung dẻ 
                                     - TCHT: Tay đẹp 
* Chơi tự do.

	HĐCMĐ: Cho trẻ trang trí cây quất.
* Chơi trò chơi  
- TCVĐ: Kéo co 
- TCHT: Những bong bóng xà phòng.
* Chơi tự do 


	3
	CHƠI-HOẠT ĐỘNG GÓC
	-  Góc sách truyện: Làm album về ảnh tết.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chồng, xếp tháp.

	-  Góc phân vai: Chuẩn bị đĩa bánh kẹo, hoa quả....
- Góc tạo hình: Tô, vẽ hoa, quả  đẹp.

	- Góc âm nhạc: Hát múa, vận động theo nhạc các bài hát về mua xuân.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chồng, xếp tháp.

	- Góc sách truyện: Làm album về ảnh tết.
- Góc âm nhạc: Hát múa, vận động theo nhạc các bài hát về mua xuân.
	- Góc hoạt động với đồ vật: Chồng, xếp tháp.
- Góc âm nhạc: Hát múa, vận động theo nhạc các bài hát về mua xuân.


	4
	CHƠI – TẬP BUỔI CHIỀU  
	- Vui văn nghệ.
- TCVĐ: Ăn quả nhả hột
- TCHT: Qủa gì biến mất.
- Chơi tự do.
	- Xem tranh ảnh về chủ đề.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Vui văn nghệ.
- Chơi tự do.

	- Vui văn nghệ - TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Đọc đồng dao trong chủ đề.
- Chơi tự do.

	-  Xem tranh ảnh về chủ đề.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- TCDG: Nu na nu nống.
- Chơi tự do.

	- Vui đọc thơ
 -  TCVĐ: Kéo co 
- Chơi tự do.
- NGCT: Thưởng cờ cho trẻ.




